CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thiết kế Kết cấu nhà công nghiệp
Mã môn học: XD150
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học  này là một trong các môn kỹ thuật lựa chọn, được bố trí học sau các môn học cơ sở/môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật nâng cao lựa chọn. Môn Kết cấu Thép nhà Công nghiệp là môn học nhằm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập, hỗ trợ làm khoá luận Tốt nghiệp và các hoạt động nghề nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Thép dùng trong xây dựng, nắm và vận dụng được tiêu chuẩn thiết kế thép trong xây dựng ở Việt Nam.
+ Môn học giúp người học nắm được phương pháp thiết kế nhà công nghiệp một tầng bằng thép và tìm hiểu tổng quan về kết cấu của nhà nhịp lớn và kết cấu công trình tháp trụ
- Kỹ năng: 
+ Sinh viên biết vận dụng các kiến thức về kết cấu thép, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép để thiết kế các cấu kiện như mái, xà ngang, cột và các chi tiết liên kết trong khung thép nhà công nghiệp
+ Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế trong phạm vi kết cấu thép.
+ Tự học và tìm kiếm thông tin từ các nguồn (sách, tạp chí, Internet, ...)
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Siêng năng, vượt khó. Tư duy, sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Cơ sở thiết kế kết cấu thép
	5
	5
	
	

	2
	Chương 2: Liên kết hàn
	6
	5
	1
	

	3
	Chương 3:Liên kết bulong
	8
	7
	1
	1

	4
	Chương 4:Dầm thép
	8
	7
	1
	

	5
	Chương 5:Cột thép
	8
	7
	1
	

	6
	Chương 6: Giàn thép 
	8
	7
	1
	

	Tổng cộng
	43
	38
	5
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Cở sở thiết kế kết cấu thép	     			Thời gian 05 giờ
Mục tiêu: Nắm được cơ sở tính toán nhà công nghiệp
Nội dung bài
0. Ưu và nhược điểm của kết cấu thép
1.2.  Phạm vi sử dụng 
1.3.  Yêu cầu đối với kết cấu thép.
1.4. Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép
1.5. Sự làm việc của thép chịu tải trọng.
1.6 Quy cách thép dùng trong xây dựng.
1.7 Phương pháp tính kết cấu thép.
1.8 Tính toán cấu kiện.
Bài 2: Liên kết hàn						     	Thời gian 06 giờ
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo và cơ sở tính toán liên kết hàn
Nội dung bài
2.1 Phương pháp hàn trong kết cấu thép
2.2 Các loại đường hàn
2.3 Phương pháp tính toán
Bài 3: Liên kết bulong						     	Thời gian 08 giờ
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo và cơ sở tính toán bulong
Nội dung bài
3.1 Cấu tạo chung của bulong
3.2 Khả năng chịu lực của liên kết bulong.
3.3 Cấu tạo của liên kết bulong
3.4 Nguyên tắc tính toán
3.5 Tính toán liên kết bulong
Bài 4: Dầm thép						     		Thời gian 08 giờ
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo và cơ sở tính toán dầm thép
Nội dung bài
4.1 Đại cương về dầm thép
4.2 Các kích thước chính của dầm.
4.3 Thiết kế dầm thép hình
4.4 Thiết kế dầm tổ hợp
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết dầm
Bài 5: Cột thép						     		Thời gian 08 giờ
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo và cơ sở tính toán cột thép
Nội dung bài
5.1 Khái quát chung
5.2 Cột đặc chịu nén đúng tâm.
5.3 Giới thiệu về cột rỗng
5.4 Cấu tạo và tính toán các chi tiết cột
[bookmark: _GoBack]Bài 6: Dàn thép						     		Thời gian 08 giờ
Mục tiêu: Nắm được cấu tạo và cơ sở tính toán dàn thép
Nội dung bài
6.1 Đại cương về dàn thép
6.2 Tính toán dàn
6.3 Cấu toàn và tính toán nút dàn
6.4 Các loại dàn khác
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giấy, phấn, tài liệu phục vụ môn học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được kiến thức trình tự tính toán thiết kế nhà công nghiệp thép.
+ Trình bày được các đặc điểm riêng biệt của công trình thép
- Kỹ năng: 
+ Hình dung và triển khai được mặt bằng, mặt đứng; một số chi tiết liên kết, cấu tạo các bộ phận đơn giản của công trình
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai tổng thể và chi tiết bản vẽ.
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, thiết kế tính toán, triển khai bản vẽ
2. Phương pháp: 
- 	Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.
- 	Để phát triển khả năng tính toán và kỹ năng thu thập thông tin cập nhật kiến thức mới, cần giao bài tập về nhà cho Sinh viên dưới dạng các bài tập lớn.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Tính toán được tải trọng chịu lực lên các bộ phận của công trình.
- Đọc được bản vẽ công trình và vẽ được những bản vẽ thiết kế, triển khai chi tiết các kết cấu đơn giản.
4. Tài liệu tham khảo: 
Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp / Đoàn Định Kiến (chủ biên), Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2008.- 139 tr., 27 cm.- 624.1821/ K305.   
Kết cấu thép : Công trình dân dụng và công nghiệp / Phạm Văn Hội.- 1st.- Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2006.- 359 tr. ; Minh họa, 27 cm.- 691.7/ H452.
Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng / Ngô Vi Long.- 1 st.- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2004.- 123tr., 24cm - Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách Khoa .- 624.1821/ L431 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2019
	KHOA XÂY DỰNG

	Phạm Quang Vũ

